
Giáo viên chủ nhiệm: Pơloong Thị Lý

TT Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Bnướch Thị Hải Âu 30/06/2011 Nữ Cơ-tu

2 Alăng Bảo 11/08/201 1 Nam Cơ-tu

3 Ploong Thị Mỹ Châu 02/01/2011 Nữ Cơ-tu

4 Arất Chung 03/06/2011 Nam Cơ-tu

5 Bling Thị Gái 17/10/2011 Nữ Cơ-tu

6 Arâl Tiên Giang 09/12/2011 Nam Cơ-tu

7 Zơrâm Thị Hê 21/07/2011 Nữ Cơ-tu

8 Alăng Thị Hòa 09/04/2011 Nữ Cơ-tu

9 A Lăng Thị Mỹ Hoàng 20/01/2011 Nữ Cơ-tu

10 Arâl Thị Huế 11/05/2011 Nữ Cơ-tu

11 Phan Duy Hùng 20/01/2011 Nam Kinh

12 Alăng Thị Hương 11/08/2011 Nữ Cơ-tu

13 Alăng Thị Sun Hy 19/04/2011 Nữ Cơ-tu

14 Zơ Râm Kiết 15/04/2010 Nam Cơ-tu

15 Bhnướch Bảo Khang 10/10/2011 Nam Cơ-tu

16 Arất Khảo 07/12/2011 Nam Cơ-tu

17 Trần Lâm 21/04/2011 Nam Cơ-tu

18 Hôih Đa Thị Ánh Lê 15/08/2011 Nữ Cơ-tu

19 Coor Lộc 14/12/2010 Nam Cơ-tu

20 Zơrâm Thị Lưu 20/10/2011 Nữ Cơ-tu

21 Alăng Thị Mẫn 08/04/2011 Nữ Cơ-tu

22 Hôih Nâu 16/09/2011 Nam Cơ-tu

23 Lê Thị Kim Nương 04/01/2011 Nữ Cơ-tu

24 Alăng Thị Nguyệt 07/09/2011 Nữ Cơ-tu

25 A Lăng Thị Nhẫn 10/07/2011 Nữ Cơ-tu

26 Bling Thị Thảo Nhi 09/06/2011 Nữ Cơ-tu

27 Bríu Nhíu 28/04/2011 Nam Cơ-tu

28 Arâl Duy Phúc 09/03/2011 Nam Cơ-tu

29 Alăng Phụng 01/09/2011 Nam Cơ-tu

30 Alăng Anh Phưong 09/04/2011 Nam Cơ-tu

31 Hôih Thị Như Quỳnh 02/12/2011 Nữ Cơ-tu

32 Bríu Tạ Tôn 30/06/2011 Nam Cơ-tu

33 A Hiêng Lăng Minh Tuệ 01/10/2011 Nam Dẻ

34 Bhnướch Thị Thạch 20/08/2011 Nữ Cơ-tu

35 A Rất Thắng 15/10/2011 Nam Cơ-tu

36 Ating Thị Kim Thi 12/12/2011 Nữ Cơ-tu

37 Alăng Thiên 14/08/2011 Nam Cơ-tu

38 Bríu Long Thịnh 22/07/2011 Nam Cơ-tu

39 Arâl Thành Thợ 24/10/2011 Nam Cơ-tu

40 Ating Từ Un 09/07/2011 Nam Cơ-tu

41 Hốih Hoàng Vũ 27/09/2011 Nam Cơ-tu

Danh sách này có 41 học sinh.
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